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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định những biểu hiện lâm sàng và một số đặc điểm sinh lý máu của lợn 

mắc hội chứng tiêu chảy cấp (Porcine Epidemic Diarrhea - PED) để so với lợn khỏe nuôi tại một số 

trang trại thuộc tỉnh Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu cho thấy: khi lợn mắc dịch PED tần số hô hấp và 

tần số mạch cao hơn (45,13 và 138,19 lần/phút so với 23,74 và 95,31 lần/phút) trong khi thân nhiệt lại 

thấp hơn so với lợn khỏe (37,50 và 38,17
0
C). Số lượng hồng cầu của lợn mắc PED và lợn khỏe không 

sai khác có ý nghĩa thống kê (6,58 - 6,61 triệu/ mm
3
). Trong khi, các chỉ tiêu như hemoglobin, lượng 

hemoglobin trung bình trong một hồng cầu (MCH), nồng độ hemoglobin trung bình (MCHC) của lợn 

khỏe đều cao hơn so với lợn mắc PED. Tổng số bạch cầu và tỷ lệ các loại bạch cầu trung tính cao hơn 

so với lợn khỏe.  

Từ khóa: Biểu hiện lâm sàng, Chỉ tiêu sinh lý, PED 
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ABSTRACT 

The study was conducted to determine clinical manifestations and some blood hematological 

parameters of pigs infected with Porcine Epidemic Diarrhea (PED) to compare with healthy pigs 

raised in Thanh Hoa province. The research results showed that respiratory and pulse frequency of 

pigs infected with PED was higher than healthy pigs. In addition, their body temperature was lower 

than healthy pigs were. The number of red blood cells of pigs infected with PED and healthy pigs was 

from 6.58 to 6.61 (10
6
/ mm

3
). Hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular 

hemoglobin concentration (MCHC) in healthy pigs were higher than PED pigs. Total of white blood count 

and neutrophils in PED pigs was higher than healthy pigs. The study results are the basis of the initial 

prognosis for diagnosing PED disease  that would be the reference for researchers of livestock and 

veterinary.   
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1. MỞ ĐẦU 

Dịch tiêu chảy cấp trên lợn hay còn 

gọi là PED (Porcine Epidemic Diarrhea) 

do một loại virus thuộc họ Coronavirus 

gây ra. Dịch PED đã và đang gây thiệt hại 

nghiêm trọng đối với ngành chăn nuôi lợn 

ở nhiều nước trên thế giới (Laude và 

Vautherot, 1993). Ở Việt Nam dịch PED 

được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2008 

và đã gây nhiều thiệt hại cho ngành chăn 

nuôi lợn cả nước (Nguyễn Trung Tiến và 

cs., 2015). Tại Thanh Hóa, đã ghi nhận 

được nhiều trường hợp mắc dịch tiêu chảy 

cấp xảy ra trên lợn con theo mẹ ở các vùng 

có tổng đàn lợn lớn nhất là các vùng chăn 

nuôi tập trung theo quy mô trang trại gây 

thiệt hại lớn cho người chăn nuôi lợn. Đã 

có nhiều công trình nghiên cứu về dịch 

bệnh PED (Nguyễn Trung Tiến và cs., 

2015; Nguyễn Thị Hoa và cs., 2018; 

Nguyễn Thị Thơm và cs., 2018) nhưng 

thường chỉ tập trung nghiên cứu về các đặc 

điểm sinh học của virus gây bệnh mà chưa 

có các nghiên cứu về biểu hiện lâm sàng 

và đặc điểm sinh lý máu của lợn mắc bệnh. 

Các chỉ tiêu huyết học đóng vai trò 

quan trọng trong chẩn đoán, tiên lượng 

bệnh và các dạng ảnh hưởng trong nghiên 

cứu bệnh học (Everds, 2006; Forbes và cs., 

2009). Thành phần của máu là biểu hiện 

của những đáp ứng có hệ thống với các thử 

nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng cũng 

như với các tác nhân gây bệnh, các thuốc 

trị liệu (Reagan và cs., 2010). Do đó, các 

đặc điểm sinh lý máu chính là tấm gương 

phản chiếu tình trạng sức khỏe của vật 

nuôi (Nguyễn Xuân Tịnh và cs., 1996). 

Mục tiêu của nghiên cứu là xác 

định một số chỉ tiêu lâm sàng và các đặc 

điểm bệnh lý của lợn mắc PED tại Thanh 

Hóa thông qua một số chỉ tiêu sinh lý máu. 

 

 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Vật liệu nghiên cứu: Sáu mươi lợn 

con F1 (LY x PiDu) giai đoạn từ sơ sinh 

đến cai sữa nuôi tại các trang trại của 

huyện Thiệu Hóa, Yên Định, Tĩnh Gia, 

Quảng Xương và Hoằng Hóa tỉnh Thanh 

Hóa từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2018 đã 

được sử dụng để xác định các chỉ tiêu sinh 

lý máu và theo dõi các biểu hiện lâm sàng. 

Lợn mẹ và lợn con được nuôi tập trung 

trên chuồng sàn có diện tích 1,6 x 1,8m/ô 

chuồng, sử dụng thức ăn công nghiệp và 

vòi uống nước tự động. 

Lợn mắc PED được xác định dựa 

theo các biểu hiện lâm sàng điển hình của 

lợn mắc bệnh tiêu chảy và xác định sự có 

mặt của virus PED bằng phương pháp RT-

PCR (Nguyễn Thị Thơm và cs., 2018). Sau 

khi thực hiện phản ứng RT-PCR có kết 

quả, chúng tôi hồi cứu, tổng hợp lại những 

triệu chứng lâm sàng chủ yếu đã được ghi 

chép từ trước. Thân nhiệt của lợn được xác 

định bằng phương pháp đo thân nhiệt ở 

trực tràng; tần số hô hấp và tần số mạch 

được đo bằng huyết áp kế theo hướng dẫn 

của Chu Đức Thắng và cs. (2011). Lợn 

được đánh số tai trong quá trình theo dõi 

thí nghiệm.  

2.2. Mẫu máu nghiên cứu và phƣơng 

pháp phân tích 

60 mẫu máu (gồm 30 mẫu máu của 

mỗi nhóm lợn) được lấy từ tĩnh mạch rìa 

tai của lợn vào buổi sáng trước khi cho ăn, 

mỗi con 2 mL cho vào ống chứa máu 

chuyên dụng (có chứa sẵn 0,1 mL chất 

chống đông máu EDTA) để phân tích các 

chỉ tiêu sinh lý máu. Các mẫu máu của mỗi 

con đều được đánh số, bảo quản trong bình 

bảo ôn chuyên dụng ở nhiệt độ từ 2 - 8
0
C 

sau đó vận chuyển về Phòng thí nghiệm 

của Đại học Y Hà Nội trong vòng 24h để 

phân tích các chỉ tiêu sinh lý máu bằng 
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máy huyết học ABX Pentra DX 120c. 

Phân tích các chỉ tiêu sinh lý gồm: Số 

lượng hồng cầu (RBC), hàm lượng 

hemoglobin (Hb), lượng hemoglobin trung 

bình trong một hồng cầu (MCH), nồng độ 

hemoglobin trung bình (MCHC), số lượng 

bạch cầu (WBC) và công thức bạch cầu.  

2.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu 

Số liệu thu thập được xử lý theo 

phương pháp thống kê sinh học bằng phần 

mềm SAS phiên bản 9.1. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Một số biểu hiện lâm sàng của lợn 

mắc hội chứng tiêu chảy cấp 

Các trường hợp lợn mắc dịch PED 

có tần số hô hấp và tần số mạch cao hơn 

trong khi thân nhiệt lại thấp hơn so với lợn 

khỏe mạnh bình thường (Bảng 1). Sự sai 

khác này có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

ngoại trừ chỉ tiêu về thân nhiệt. Thân nhiệt 

của lợn mắc PED (37,50
0
C) có sự dao 

động không đáng kể so với thân nhiệt của 

lợn khỏe mạnh bình thường (38,17
0
C). 

Theo Nguyễn Xuân Tịnh và cs. (1996), lợn 

con có thân nhiệt dao động trong phạm vi 

sinh lý bình thường từ 37,50-38,25
0
C. Tần 

số hô hấp và tần số mạch của lợn mắc PED 

lần lượt là 45,13 và 138,19 lần/ phút, cao 

hơn so với lợn khỏe có tần số hô hấp và tần 

số mạch lần lượt là 23,74 và 95,31 

lần/phút. Như vậy, không có sự thay đổi 

đáng kể về thân nhiệt nhưng có sự khác 

biệt về tần số hô hấp và tần số mạch giữa 

lợn mắc bệnh và lợn khỏe. Theo Chu Đức 

Thắng và cs. (2011), khi lợn bị viêm ruột 

tiêu chảy, tần số hô hấp và tần số mạch đập 

thay đổi theo thân nhiệt. Lợn con cai sữa 

khỏe mạnh có thân nhiệt dao động từ 38,5 

- 39,5
0
C, khi bị viêm ruột cấp tính thân 

nhiệt tăng khoảng 2
0
C, khi viêm ruột mạn 

tính lợn bệnh không sốt thậm chí còn dưới 

mức trung bình. Điều này phù hợp với đặc 

điểm bệnh lý của lợn bị tiêu chảy là mất 

nước và thân nhiệt giảm dẫn đến hiện 

tượng ủ rũ, nằm dồn đống hoặc nằm trên 

bụng lợn mẹ. 

Bảng 1. Một số chỉ tiêu lâm sàng lợn mắc PED (n=30) 

Các giá trị mang chữ cái khác nhau trên cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05) 

3.2. Một số chỉ tiêu sinh lý máu của lợn 

mắc hội chứng tiêu chảy cấp 

Số lượng hồng cầu đặc trưng cho 

loài và ảnh hưởng bởi các yếu tố thuộc về 

bản thân vật nuôi và yếu tố ngoại cảnh. 

Chức năng chủ yếu của hồng cầu là vận 

chuyển oxy, cacbonic và các chất dinh 

dư ng theo máu để đi nuôi cơ thể. Số 

lượng hồng cầu thay đổi tùy theo loài, 

giống, tuổi, giới tính, trạng thái cơ thể, chế 

độ dinh dư ng và đặc biệt trong các trường 

hợp bệnh lý. Vì vậy, xác định số lượng 

hồng cầu và các chỉ tiêu trong hệ hồng cầu 

có ý nghĩa quan trọng trong chẩn đoán 

bệnh. Kết quả phân tích một số chỉ tiêu về 

hồng cầu của lợn mắc PED được thể hiện 

trong Bảng 2. Số lượng hồng cầu của lợn 

mắc PED và lợn khỏe dao động không 

nhiều từ 6,58-6,61 triệu/mm
3
. Trong khi 

đó, các chỉ tiêu như hemoglobin, lượng 

hemoglobin trung bình trong một hồng 

cầu, nồng độ hemoglobin trung bình của 

lợn khỏe đều cao hơn so với lợn mắc PED 

có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Theo Chu 

Đức Thắng và cs. (2011), lợn con cai sữa 

khỏe mạnh có hàm lượng Hb từ 10,52-

11,55 g%, lợn bị viêm ruột cấp tính từ 

Chỉ tiêu ĐVT 
Lợn khỏe Lợn mắc PED 

X ± mx X ± mx 

Thân nhiệt 
0
C 38,17

 
± 0,15 37,50

 
± 0,18 

Tần số hô hấp lần/phút 23,74
b
 ± 0,42 45,13

a
 ± 0,57 

Tần số mạch lần/phút 95,31
b
 ± 0,65 138,19

a
 ± 0,71 
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12,18-13,20g% và lợn viêm ruột mãn tính 

từ 5,75-8,05 g%. Như vậy, kết quả nghiên 

cứu phù hợp với các đặc điểm sinh lý của 

lợn bệnh như đã dẫn của các tác giả trên. 

Bảng 2. Kết quả phân tích một số chỉ tiêu về hồng cầu của lợn mắc PED (n=30) 

Chỉ tiêu ĐVT 
Lợn khỏe Lợn nhiễm PED 

X ± mx X ± mx 

RBC 10
6
/mm

3 
6,58 ± 0,18 6,61 ± 0,75 

Hb g% 12,06
a
 ± 0,22 10,05

b
 ± 0,47 

MCH pg 18,67
a
 ± 0,67 15,57

b
 ± 0,30 

MCHC g/dL 34,16
a
 ± 0,75 25,87

b
 ± 0,45 

RBC: số lượng hồng cầu có trong 1mm
3
 máu; Hb: số gam hemoglobin có trong 1 dL máu; MCH: 

lượng hemoglobin trung bình trong một hồng cầu; MCHC: nồng độ hemoglobin trung bình. Các giá 

trị mang chữ cái khác nhau trên cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

Bạch cầu đóng vai trò quan trọng 

trong hệ thống miễn dịch của cơ thể. Ở 

trạng thái sinh lý bình thường, số lượng 

bạch cầu dao động trong phạm vi nhất định 

tùy theo từng loài nhưng khi cơ thể bị bệnh 

số lượng bạch cầu có sự biến đổi rõ rệt. 

Căn cứ vào sự thay đổi đó mà ta xác định 

được loại bệnh và mức độ của bệnh. Để 

biết rõ sự tiến triển của bệnh, người ta cần 

làm công thức bạch cầu. Kết quả nghiên 

cứu về bạch cầu và công thức bạch cầu của 

lợn mắc PED được trình bày ở Bảng 3 cho 

thấy: số lượng bạch cầu của lợn mắc PED 

(25,78 nghìn/ mm
3
) cao hơn so với lợn 

khỏe (15,45 nghìn/ mm
3
). Sự sai khác này 

có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Kết quả này 

phù hợp với công bố của Chu Đức Thắng 

và cs. (2011) cho biết: Khi lợn bị viêm 

ruột, tiêu chảy số lượng bạch cầu tăng lên 

rõ rệt nhưng trong các trường hợp viêm 

mãn tính số lượng bạch cầu thay đổi không 

đáng kể so với lợn khỏe.  

Bảng 3. Kết quả phân tích một số chỉ tiêu về  bạch cầu của lợn nhiễm PED (n=30). 

Chỉ tiêu 
Lợn khỏe Lợn nhiễm PED 

X ± mx X ± mx 

WBC (10
3
/mm

3
) 15,45

b
 ± 0,45 25,78

a
 ± 0,36 

Công 

thức 

bạch 

cầu (%) 

Neutrophils 38,15
b 

± 1,06 54,25
a
 ± 0,85 

Eosinophil 5,15 ± 0,32 5,75 ± 0,30 
Basophil 1,65 ± 0,20 1,68 ± 0,18 
Lymphocyte 50,55

a
 ± 1,60 36,65

b
 ± 0,78 

Monocyte 4,50
a
 ± 0,35 1,67

b
 ± 0,23 

WBC: tổng số bạch cầu; Neutrophils: bạch cầu đa nhân trung tính; Lymphocytes: lâm ba cầu; 

Monocyte: bạch cầu đơn nhân lớn; Eosinophil: bạch cầu ái toan; Basophil: bạch cầu ái kiềm. Các 

giá trị mang chữ cái khác nhau trên cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

Khi lợn mắc hội chứng PED, công 

thức bạch cầu và tỷ lệ các loại bạch cầu có 

Sự biến đổi so với lợn khỏe. Trong đó, lợn 

mắc PED có tỷ lệ các loại bạch cầu trung 

tính, bạch cầu ái toan, bạch cầu ái kiềm, 

lâm ba cầu và bạch cầu đơn nhân lớn lần 

lượt là: 54,25; 5,75; 1,68; 36,65 và 1,67%. 

Tỷ lệ các loại bạch cầu này ở lợn khỏe lần 

lượt là: 38,15; 5,15; 1,65; 50,55 và 4,50%. 

Khi lợn bị nhiễm PED, tổng số bạch cầu và 

tỷ lệ các loại bạch cầu trung tính cao hơn 

so với lợn khỏe (P<0,05). Theo Chu Đức 

Thắng và cs. (2011), lợn bị tiêu chảy do 

viêm ruột có công thức bạch cầu: Bạch cầu 

trung tính từ 48,36 - 52,21%; bạch cầu ái 

toan từ 1,18 - 1,54%; bạch cầu ái kiềm từ 

0,12 - 0,66%; bạch cầu đơn nhân lớn từ 

3,60 - 5,85% và lâm ba cầu từ 41,83 - 

46,74%. Theo Chu Đức Thắng và Phạm 

Ngọc Thạch (2008), công thức bạch cầu 

thay đổi do một số yếu tố, nếu mắc bệnh 

nhiễm trùng thì bạch cầu trung tính tăng lên 

đột ngột. Như vậy, theo chúng tôi, do quá 

trình tiêu chảy làm hỏng niêm mạc ruột gây 

ra phản ứng kích thích cơ thể tăng cường 

miễn dịch, tăng cường sức đề kháng thông 
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qua tăng số lượng bạch cầu, đặc biệt là các 

loại bạch cầu có khả năng thực bào, đảm 

nhận chức năng miễn dịch không đặc hiệu 

như bạch cầu trung tính. 

4. KẾT LUẬN 

 Khi lợn mắc dịch PED tần số hô 

hấp và tần số mạch cao hơn (45,13 và 

138,19 lần/phút so với 23,74 và 95,31 

lần/phút) trong khi thân nhiệt lại thấp hơn 

so với lợn khỏe (37,50 và 38,17
0
C). 

Số lượng hồng cầu của lợn mắc PED 

và lợn khỏe không sai khác, trong khi đó, 

các chỉ tiêu như hemoglobin, lượng 

hemoglobin trung bình trong một hồng 

cầu, nồng độ hemoglobin trung bình của 

lợn khỏe đều cao hơn. 

Tổng số bạch cầu và tỷ lệ bạch cầu 

trung tính của lợn mắc PED cao hơn tổng 

số bạch cầu và tỷ lệ bạch cầu trung tính 

của lợn khỏe, ngược lại tỷ lệ các loại bạch 

cầu khác thấp hơn.  

Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đưa 

ra những tiên lượng ban đầu khi chẩn đoán 

bệnh PED và là tài liệu tham khảo cho các 

nhà nghiên cứu trong lĩnh vực chăn nuôi, 

thú y. 
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